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Trường Trường THCS Cốc San
Năm học 2023-2024

Thứ 2 Thứ 3
1 HĐTN - Tình Nhạc - Quỳnh
2 Lý - Huế Tin - Thiện
3 Toán - Huế Văn - Tình
4 Anh - Trang Toán - Huế
5 Văn - Tình Lý - Huế
1 Sử - Yến
2 Lý - Huế
3 GDĐP - Kiệm
4 GDTC - Thảo
5

Thứ 2 Thứ 3
1 HĐTN - Huế Văn - Châu
2 Địa - Ngọc GDĐP - Kiệm
3 Tin - Thiện Toán - Huế
4 Toán - Huế GDTC - Thảo
5 Anh - Trang Nhạc - Quỳnh
1 Địa - Ngọc
2 Sử - Yến
3 Lý - Huế
4 Lý - Huế
5

Thứ 2 Thứ 3
1 HĐTN - Châu GDĐP - Kiệm
2 CN - Thương Toán - Huế
3 Anh - Trang Địa - Ngọc
4 Sử - Yến Tin - Thiện
5 Lý - Huế GDCD - Thương
1 Lý - Huế
2 GDTC - Thảo
3 Văn - Châu
4 Văn - Châu
5

Thứ 2 Thứ 3
1 HĐTN - Yến Tin - Thiện
2 Lý - Giang GDCD - Yến
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3 Anh - Ngân GDĐP - Kiệm
4 GDTC - Thảo Sử - Yến
5 Tin - Thiện Văn - Châu
1 Lý - Giang
2 Văn - Châu
3 Toán - Nga
4 Địa - Ngọc
5

Thứ 2 Thứ 3
1 HĐTN - Nga Anh - Ngân
2 Văn - Châu CN - Hiền
3 Lý - Giang Văn - Châu
4 Toán - Nga GDĐP - Kiệm
5 Toán - Nga Toán - Nga
1 Nhạc - Quỳnh
2 Toán - Nga
3 Lý - Giang
4 Sử - Yến
5

Thứ 2 Thứ 3
1 HĐTN - Giang Sử - Yến
2 GDTC - Thảo Toán - Giang
3 Sinh - Hiền MThuật - Cúc
4 GDCD - Liên Văn - Liên
5 Nhạc - Quỳnh Địa - Ngọc
1 GDĐP - Kiệm
2 Toán - Giang
3 Sinh - Hiền
4 CN - Thương
5

Thứ 2 Thứ 3
1 HĐTN - Ngân Văn - Tình
2 Văn - Tình Anh - Ngân
3 Toán - Thanh GDTC - Thảo
4 Anh - Ngân MThuật - Cúc
5 Địa - Ngọc Sử - Yến
1 CN - Thiện
2 GDĐP - Kiệm
3 GDTC - Thảo
4 Sinh - Hiền
5
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Thứ 2 Thứ 3
1 HĐTN - Ngọc Toán - Giang
2 Anh - Ngân GDTC - Thảo
3 Địa - Ngọc Văn - Hằng
4 CN - Thiện Văn - Hằng
5 Sinh - Hiền MThuật - Cúc
1 Sinh - Hiền
2 Sinh - Hiền
3 CN - Thiện
4 GDĐP - Kiệm
5

Thứ 2 Thứ 3
1 Chào cờ - Liên MThuật - Cúc
2 Toán - Nga Văn - Liên
3 Toán - Nga Văn - Liên
4 Lý - Giang Anh - Trang
5 Văn - Liên Anh - Trang
1 CN - Thảo
2 Sinh - Thương
3 Sinh - Thương
4 Lý - Giang
5

Thứ 2 Thứ 3
1 Chào cờ - Thanh Anh - Trang
2 Sử - Yến MThuật - Cúc
3 Văn - Tình Toán - Thanh
4 Hóa - Hiền Toán - Thanh
5 Toán - Thanh Lý - Giang
1 GDCD - Tình
2 Văn - Tình
3 Anh - Trang
4 Anh - Trang
5
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Toán - Huế Địa - Ngọc CN - Thương
GDCD - Thương Văn - Tình GDTC - Thảo
Địa - Ngọc Anh - Trang Lý - Huế
GDTC - Thảo Toán - Huế Anh - Trang
Văn - Tình MThuật - Cúc HĐTN - Tình

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
GDTC - Thảo Văn - Châu Lý - Huế
Toán - Huế Anh - Trang Toán - Huế
CN - Thương Lý - Huế GDTC - Thảo
Văn - Châu MThuật - Cúc Văn - Châu
Anh - Trang GDCD - Thương HĐTN - Huế

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Anh - Trang Lý - Huế Văn - Châu
GDTC - Thảo Toán - Huế Văn - Châu
Lý - Huế MThuật - Cúc Anh - Trang
Toán - Huế GDTC - Thảo Toán - Huế
Nhạc - Quỳnh Địa - Ngọc HĐTN - Châu

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Lý - Giang MThuật - Cúc Lý - Giang
Văn - Châu Văn - Châu Anh - Ngân



GDTC - Thảo Anh - Ngân CN - Hiền
Sử - Yến Nhạc - Quỳnh Toán - Nga
Toán - Nga Toán - Nga HĐTN - Yến

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tin - Thiện GDTC - Thảo GDTC - Thảo
Lý - Giang MThuật - Cúc Lý - Giang
Sử - Yến Văn - Châu Anh - Ngân
Anh - Ngân Địa - Ngọc Tin - Thiện
Văn - Châu GDCD - Quỳnh HĐTN - Nga

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Văn - Liên Văn - Liên Anh - Ngân
Anh - Ngân Văn - Liên Sử - Yến
Sinh - Hiền Sinh - Hiền Toán - Giang
Tin - Thiện Anh - Ngân GDTC - Thảo
CN - Thương Toán - Giang HĐTN - Giang

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Toán - Thanh Sinh - Hiền Nhạc - Quỳnh
Toán - Thanh Tin - Thiện Sinh - Hiền
Anh - Ngân Văn - Tình CN - Thiện
Sinh - Hiền Toán - Thanh Văn - Tình
GDCD - Ngân Sử - Yến HĐTN - Ngân



Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sinh - Hiền Anh - Ngân Tin - Thiện
Sử - Yến Văn - Hằng Nhạc - Quỳnh
GDCD - Liên Văn - Hằng Sử - Yến
Toán - Giang Toán - Giang Toán - Giang
GDTC - Thảo Anh - Ngân HĐTN - Ngọc

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sử - Yến Anh - Trang Hóa - Huyền
Văn - Liên Sử - Yến Toán - Nga
Anh - Trang Văn - Liên Toán - Nga
Anh - Trang GDCD - Liên Văn - Liên
Địa - Ngọc Hóa - Huyền SHL - Liên

GDTC - Thảo
GDTC - Thảo
Tin - Thiện
Tin - Thiện

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Văn - Tình Sử - Yến Anh - Trang
Văn - Tình Toán - Thanh Anh - Trang
Lý - Giang Địa - Ngọc Văn - Tình
Sinh - Thương CN - Thương Sinh - Thương
Hóa - Hiền Văn - Tình SHL - Thanh

Tin - Thiện
Tin - Thiện
GDTC - Thảo
GDTC - Thảo



Trường THCS Cốc San
2023-2024

Ngày Buổi Tiết Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C
1 HĐTN - Tình HĐTN - Huế HĐTN - Châu
2 Lý - Huế Địa - Ngọc CN - Thương
3 Toán - Huế Tin - Thiện Anh - Trang
4 Anh - Trang Toán - Huế Sử - Yến
5 Văn - Tình Anh - Trang Lý - Huế
1
1 Nhạc - Quỳnh Văn - Châu GDĐP - Kiệm
2 Tin - Thiện GDĐP - Kiệm Toán - Huế
3 Văn - Tình Toán - Huế Địa - Ngọc
4 Toán - Huế GDTC - Thảo Tin - Thiện
5 Lý - Huế Nhạc - Quỳnh GDCD - Thương
1 Sử - Yến Địa - Ngọc Lý - Huế
2 Lý - Huế Sử - Yến GDTC - Thảo
3 GDĐP - Kiệm Lý - Huế Văn - Châu
4 GDTC - Thảo Lý - Huế Văn - Châu
5
1 Toán - Huế GDTC - Thảo Anh - Trang
2 GDCD - Thương Toán - Huế GDTC - Thảo
3 Địa - Ngọc CN - Thương Lý - Huế
4 GDTC - Thảo Văn - Châu Toán - Huế
5 Văn - Tình Anh - Trang Nhạc - Quỳnh
1
1 Địa - Ngọc Văn - Châu Lý - Huế
2 Văn - Tình Anh - Trang Toán - Huế
3 Anh - Trang Lý - Huế MThuật - Cúc
4 Toán - Huế MThuật - Cúc GDTC - Thảo
5 MThuật - Cúc GDCD - Thương Địa - Ngọc
1
2
3
4
5
1 CN - Thương Lý - Huế Văn - Châu
2 GDTC - Thảo Toán - Huế Văn - Châu
3 Lý - Huế GDTC - Thảo Anh - Trang
4 Anh - Trang Văn - Châu Toán - Huế
5 HĐTN - Tình HĐTN - Huế HĐTN - Châu
1
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Lớp 7A Lớp 7B Lớp 8A Lớp 8B Lớp 8C
HĐTN - Yến HĐTN - Nga HĐTN - Giang HĐTN - Ngân HĐTN - Ngọc
Lý - Giang Văn - Châu GDTC - Thảo Văn - Tình Anh - Ngân

Anh - Ngân Lý - Giang Sinh - Hiền Toán - Thanh Địa - Ngọc
GDTC - Thảo Toán - Nga GDCD - Liên Anh - Ngân CN - Thiện
Tin - Thiện Toán - Nga Nhạc - Quỳnh Địa - Ngọc Sinh - Hiền

Tin - Thiện Anh - Ngân Sử - Yến Văn - Tình Toán - Giang
GDCD - Yến CN - Hiền Toán - Giang Anh - Ngân GDTC - Thảo

GDĐP - Kiệm Văn - Châu MThuật - Cúc GDTC - Thảo Văn - Hằng
Sử - Yến GDĐP - Kiệm Văn - Liên MThuật - Cúc Văn - Hằng

Văn - Châu Toán - Nga Địa - Ngọc Sử - Yến MThuật - Cúc
Lý - Giang Nhạc - Quỳnh GDĐP - Kiệm CN - Thiện Sinh - Hiền
Văn - Châu Toán - Nga Toán - Giang GDĐP - Kiệm Sinh - Hiền
Toán - Nga Lý - Giang Sinh - Hiền GDTC - Thảo CN - Thiện
Địa - Ngọc Sử - Yến CN - Thương Sinh - Hiền GDĐP - Kiệm

Lý - Giang Tin - Thiện Văn - Liên Toán - Thanh Sinh - Hiền
Văn - Châu Lý - Giang Anh - Ngân Toán - Thanh Sử - Yến

GDTC - Thảo Sử - Yến Sinh - Hiền Anh - Ngân GDCD - Liên
Sử - Yến Anh - Ngân Tin - Thiện Sinh - Hiền Toán - Giang

Toán - Nga Văn - Châu CN - Thương GDCD - Ngân GDTC - Thảo

MThuật - Cúc GDTC - Thảo Văn - Liên Sinh - Hiền Anh - Ngân
Văn - Châu MThuật - Cúc Văn - Liên Tin - Thiện Văn - Hằng
Anh - Ngân Văn - Châu Sinh - Hiền Văn - Tình Văn - Hằng

Nhạc - Quỳnh Địa - Ngọc Anh - Ngân Toán - Thanh Toán - Giang
Toán - Nga GDCD - Quỳnh Toán - Giang Sử - Yến Anh - Ngân

Lý - Giang GDTC - Thảo Anh - Ngân Nhạc - Quỳnh Tin - Thiện
Anh - Ngân Lý - Giang Sử - Yến Sinh - Hiền Nhạc - Quỳnh
CN - Hiền Anh - Ngân Toán - Giang CN - Thiện Sử - Yến

Toán - Nga Tin - Thiện GDTC - Thảo Văn - Tình Toán - Giang
HĐTN - Yến HĐTN - Nga HĐTN - Giang HĐTN - Ngân HĐTN - Ngọc
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Lớp 9A Lớp 9B
Chào cờ - Liên Chào cờ - Thanh

Toán - Nga Sử - Yến
Toán - Nga Văn - Tình
Lý - Giang Hóa - Hiền
Văn - Liên Toán - Thanh

MThuật - Cúc Anh - Trang
Văn - Liên MThuật - Cúc
Văn - Liên Toán - Thanh

Anh - Trang Toán - Thanh
Anh - Trang Lý - Giang
CN - Thảo GDCD - Tình

Sinh - Thương Văn - Tình
Sinh - Thương Anh - Trang

Lý - Giang Anh - Trang

Sử - Yến Văn - Tình
Văn - Liên Văn - Tình

Anh - Trang Lý - Giang
Anh - Trang Sinh - Thương
Địa - Ngọc Hóa - Hiền

Anh - Trang Sử - Yến
Sử - Yến Toán - Thanh

Văn - Liên Địa - Ngọc
GDCD - Liên CN - Thương
Hóa - Huyền Văn - Tình
GDTC - Thảo Tin - Thiện
GDTC - Thảo Tin - Thiện
Tin - Thiện GDTC - Thảo
Tin - Thiện GDTC - Thảo

Hóa - Huyền Anh - Trang
Toán - Nga Anh - Trang
Toán - Nga Văn - Tình
Văn - Liên Sinh - Thương
SHL - Liên SHL - Thanh
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